
Toán Anh văn

1 VB2001 Nguyễn Tuấn Anh Nam 31/07/86 111 6.25 8.40

2 VB2002 Võ Xuân Anh Nam 20/08/78 111 6.25 6.00

3 VB2003 Phạm Công Bằng Nam 08/01/69 111 6.25 4.50

4 VB2006 Đào Vũ Đình Hoàng Nam 29/03/94 111 4.00 6.80

5 VB2009 Lê Phúc Quý Nam 16/12/90 111 7.00 6.80

6 VB2010 Trương Hữu Thành Nam 10/08/76 111 6.00 8.40

7 VB2012 Huỳnh Bình Phương Nam 15/02/84 111 6.50 5.00

8 VB2013 Lê Quang Chính Nam 01/10/86 116 5.00 8.80

9 VB2014 Hoàng Tiến Đạt Nam 05/02/94 116 4.25 6.90

10 VB2019 Phan Đình Tân Nam 12/02/90 116 6.75 6.30

11 VB2021 Nguyễn Duy Trung Nam 05/06/85 116 6.75 6.10

12 VB2022 Vũ Thành Trung Nam 11/02/80 116 7.25 4.80

13 VB2023 Đinh Huy Tường Nam 24/06/84 116 6.25 6.30

14 VB2025 Võ Mạnh Khang Nam 17/08/93 111 6.75 6.00
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